Mẫu 02C/ĐKCK

SỔ ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ

CHỨNG CHỈ QUỸ ..................... (Tên CCQ)

(Theo giấy phép phát hành số...do....cấp ngày ........ tháng ........ năm ........... )
I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

- Tên đầy đủ:

- Tên giao dịch:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:                             - Fax

- Số tài khoản:                          - Tại:

II. QUỸ ĐẦU TƯ:

- Tên đầy đủ

- Tên giao dịch;

- Giấy phép thành lập số...do...cấp ngày....tháng năm....

- Thời hạn hoạt động:

III. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT:

- Tên giao dịch:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

IV. CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ:

- Tên CCQĐT:

- Mã CCQĐT:

- Mệnh giá:

- Ngày phát hành:

- Ngày hết hạn:

- Tổng số lượng CCQĐT đăng ký lưu ký:

- Tổng giá trị CCQĐT đăng ký lưu ký:

V. TỶ LỆ NẮM GIỮ

Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

	Danh mục
	Trong nước
	Nước ngoài
	Tổng

	
	Số lượng CCQ
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng CCQ
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng CCQ
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số vốn thực góp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN§
- Tên TCPH:

- Mã chứng khoán:

- Mệnh giá giao dịch: 

	STT
	Họ tên
	Loại ĐKSH
	Số ĐKSH
	Loại hình
	Sáng lập viên
	Bộ phận
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Quốc tịch
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Mã CK
	Loại CK
	Số lượng
	Họ tên người đại diện
	Số ĐKSH người đại diện
	Ngày cấp
	Quốc tịch người đại diện
	Ghi chú
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


	
	………., ngày ... tháng ... năm ..…...

Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật
(Chữ ký, Họ tên, con dấu)


§ File excel Danh sách người sở hữu chứng khoán theo định dạng chuẩn của VSD được gửi kèm sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán





